
  

 

DANH SÁCH 
Thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ cấp thành phố năm học 2022 - 2023 

(Bảng A - Khối Tiểu học - Phòng thi số 1) 

SBD Tên Đơn vị Ghi chú 

001 
Trần Phạm Ngọc 

Anh 
Lớp 5A1 - TH An Lư, huyện Thủy Nguyên  

002 Dương Thảo An Lớp 3A5 - TH Cát Bi, quận Hải An  

 003 Bùi Thị Chi Lớp 5C - TH Bát Trang, huyện An Lão 
 

004 Nguyễn Thùy Dương Lớp 5A5 - TH Tràng Cát, quận Hải An 
 

005 Nguyễn Thái Dương Lớp 5A1 - TH Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn 
 

006 Ngô Minh Duy Lớp 5A8 - TH Đằng Lâm, quận Hải An 
 

007 Nguyễn Trung Hải 
Lớp 5A7 - TH Lê Hồng Phong, quận Kiến 

An 

 

008 Nguyễn Minh Hiếu 
Lớp 5A - TH Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến  

Thụy 

 

009 
Lê Nguyễn Gia 

Khánh 

Lớp 5A5 - TH Lưu Kiếm, huyện Thủy 

Nguyên 

 

010 Phạm Đan Khánh 
Lớp 5A3 - TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận 

Lê Chân 

 

011 Vũ Anh Khoa Lớp 5A3 - TH An Lư, huyện Thủy Nguyên 
 

012 Bùi Quốc Kiệt 
Lớp 5H3 - TH Nguyễn Thượng Hiền, quận 

Ngô Quyền 

 

013 
Hoàng Nguyễn Vân 

Lam 

Lớp 5D5 - TH Nguyễn Trãi, quận Ngô 

Quyền 

 

014 Nguyễn Thùy Linh 
Lớp 5A7 - TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận 

Lê Chân 

 

015 Lê Nhật Minh Lớp 5D - TH Kim Đồng, quận Ngô Quyền 
 

 

 

BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG 

*** 
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
           

Hải Phòng, ngày  28   tháng 4 năm 2023 



(Bảng A - Khối Tiểu học - Phòng thi số 2) 

SBD Tên Đơn vị Ghi chú 

016 Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 5H2 - TH Trần Quốc Toản, quận Ngô 

Quyền 
 

017 
Phạm Nguyễn Yến 

Ngọc 
Lớp 5A2 - TH Quán Toan, quận Hồng Bàng  

018 Lưu Đình Hải Phong Lớp 5A4 - TH Ngọc Hải, quận Đồ Sơn  

019 Nguyễn An Phú Lớp 4A4 - TH Cát Bi, quận Hải An  

020 Chu Khánh Phương 
Lớp 5H5 - TH Chu Văn An, quận Ngô 

Quyền 
 

021 Nguyễn Minh Quân Lớp 3A4 - TH Hưng Đạo, quận Dương Kinh  

022 Đoàn Chiến Thắng Lớp 3A4 - TH Hưng Đạo, quận Dương Kinh  

023 Vũ Ngọc Thủy Lớp 5A5 - TH Bạch Đằng, quận Hồng Bàng  

024 Vũ Trọng Tuấn 
Lớp 5A - TH Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến 

Thụy 
 

025 Lê Kim  Tường 
Lớp 5A6 - TH Lê Hồng Phong, quận Kiến 

An 
 

026 
Nguyễn Nhật Khánh 

Thi 

Lớp 5A12 - TH Nguyễn Thị Minh Khai, 

quận Lê Chân 
 

027 Nguyễn Bá Trung 
Lớp 5A3 - TH Nguyễn Thượng Hiền, quận 

Ngô Quyền 
 

028 Vũ Thanh Trúc  Lớp 5A3 - TH An Lư, huyện Thủy Nguyên  

029 Cao Thanh Thu Lớp 4A - TH Bát Trang, huyện An Lão  

030 Đinh Huy Vũ  
Lớp 5 Nhật - TH Nguyễn Tri Phương, quận 

Hồng Bàng 
 

031 Trần Hoàng Vũ 
Lớp 5A1 - TH Trần Văn Ơn, quận Hồng 

Bàng 
 

 

 

 

 

 



 
(Bảng B - Khối Trung học cơ sở - Phòng thi số 1) 

SBD Tên Đơn vị Ghi chú 

001 Nguyễn Duy Anh 
Lớp 9A3 - THCS Bạch Đằng, quận Hồng 

Bàng 
 

002 Đỗ Thành An Lớp 8A3 - THCS Đằng Hải, quận Hải An  

003 Phạm Hữu Việt Anh 
Lớp 8B - THCS Thị trấn Núi Đối, huyện 

Kiến Thụy 
 

004 Nguyễn Phú Bình 
Lớp 6A3 - THCS & THPT FPT, quận Hải 

An 
 

005 Phạm Văn Chuẩn 
Lớp 9A - TH & THCS Anh Dũng, quận 

Dương Kinh 
 

006 Bùi Thùy Dương 
Lớp 8A2 - THCS Lê Ích Mộc, huyện Thủy 

Nguyên 
 

007 
Nguyễn Hữu Tùng 

Dương 

Lớp 7A1 - THCS Lê Ích Mộc, huyện Thủy 

Nguyên 
 

008 
Đinh Thị Thùy 

Dương 

Lớp 8A2 - THCS Lê Ích Mộc, huyện Thủy 

Nguyên 
 

009 
Nguyễn Phạm Hải 

Dương 
Lớp 6D16 - THCS Trần Phú, quận Lê Chân  

010 Bùi Trung Dũng Lớp 8B9 - THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân  

011 Hoàng Đức Dũng Lớp 6D9 - THCS Trần Phú, quận Lê Chân  

012 Nguyễn Thành Đạt Lớp 7C8 - THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân  

013 Nguyễn Minh Đạt  Lớp 6D9 - THCS Trần Phú, quận Lê Chân  

014 Phạm Tấn Đạt 
Lớp 9A2 - THCS Quang Trung, quận Ngô 

Quyền 
 

015 Bùi Đình Đại Lớp 8A - THCS Tú Sơn, huyện Kiến Thụy  

016 
Nguyễn Bùi Lam 

Giang 

Lớp 9D2 - THCS Lý Tự Trọng, quận Ngô 

Quyền 
 

017 Nguyễn Minh Hoàng 
Lớp 7A3 - THCS Hùng Vương, quận Hồng 

Bàng 
 

018 Đoàn Quốc Huy 
Lớp 9A - TH & THCS Anh Dũng, quận 

Dương Kinh 
 



 
(Bảng B - Khối Trung học cơ sở - Phòng thi số 2) 

SBD Tên Đơn vị Ghi chú 

019 Doãn Hoàng Long 
Lớp 6A1 - THCS Lê Ích Mộc, huyện Thủy 

Nguyên 
 

020 Nguyễn Lê Hải Long Lớp 7C11 - THCS Trần Phú, quận Lê Chân  

021 
Nguyễn Ngọc Quang 

Minh 
Lớp 8B1 - THCS Bắc Sơn, quận Kiến An  

022 Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 9A1 - Trung học Vinschool Imperia, 

quận Hồng Bàng 
 

023 Lưu Đình Nhật Minh Lớp 7A - THCS Ngọc Hải, quận Đồ Sơn  

024 Hoàng Hải Nam Lớp 9A3 - THCS Hoàng Diệu, quận Lê Chân  

025 Lê Bảo Ngọc 
Lớp 7B1 - THCS Lý Tự Trọng, quận Ngô 

Quyền 
 

026 Hoàng Nguyên Ngọc Lớp 7C7 - THCS Trần phú, quận Lê Chân  

027 
Lê Hoàng Khôi 

Nguyên 

Lớp 6A1 - THCS Hồng Bàng, quận Hồng 

Bàng 
 

028 
Đinh Nguyễn Việt 

Phương 

Lớp 6A1 - THCS Lương Khánh Thiện, quận 

Kiến An 
 

029 Vũ Thế Tân Lớp 8B5 - THCS Đông Hải, quận Hải An  

030 Đinh Phương Thảo 
Lớp 8C4 - THCS Lý Tự Trọng, quận Ngô 

Quyền 
 

031 Đinh Sơn Tùng Lớp 6D9 - THCS Trần Phú, quận Lê Chân  

032 Nguyễn Thanh Tùng Lớp 7C9 - THCS Lê Lợi, quận Hải An  

033 Nguyễn Chí Vinh Lớp 8A - THCS Ngọc Hải, quận Đồ Sơn  

034 Nguyễn Trần Huy Vũ Lớp 6D8 - THCS Trần Phú, quận Lê Chân  

035 Trần Minh Vũ  Lớp 7C7 - THCS Trần Phú, quận Lê Chân  

 

 



(Bảng C - Khối Trung học phổ thông - Phòng thi số 1) 

SBD Tên Đơn vị Ghi chú 

001 Nguyễn Hồng Anh Lớp 12A5 - THPT Kiến An, quận Kiến An  

002 Nguyễn Trung Anh 
Lớp 10C10 - THPT Lý Thường Kiệt, huyện 

Thủy Nguyên 
 

003 
Trần Nguyễn Hoàng 

Anh 
Lớp 12A1 - THPT Lê Chân, quận Lê Chân  

004 Nguyễn Đức Anh 
Lớp 11B1 - THPT Lê Hồng Phong, quận 

Hồng Bàng 
 

005 Trần Quang Anh 
Lớp 11B1 - THPT Lê Hồng Phong, quận 

Hồng Bàng 
 

006 Phạm Minh Duy 
Lớp 11B11 - THPT Ngô Quyền, quận Lê 

Chân 
 

007 
Hoàng Đăng Nhật 

Dương 
Lớp 11B1 - THPT Đồ Sơn, quận Đồ Sơn  

008 Đặng Tấn Đạt 
Lớp 11B3 - THPT Kiến Thụy, huyện Kiến 

Thụy  
 

009 Đỗ Minh Đức 
Lớp 10A1 - THCS & THPT FPT, quận Hải 

An 
 

010 Hồ Việt Hải 
Lớp 11B12 - THPT Lê Quý Đôn, quận Hải 

An 
 

011 Thân Trung Hiếu 
Lớp 11B8 - THPT Ngô Quyền, quận Lê 

Chân 
 

012 Nguyễn Đức Hiệp 
Lớp 12A4 - THPT Ngô Quyền, quận Lê 

Chân 
 

013 Trần Đức Hoàng Lớp 11B4 - THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An  

014 Nguyễn Đức Hùng 
Lớp 11B2 - THPT Trần Hưng Đạo, huyện 

An Lão 
 

015 Đoàn Tuấn Hùng 
Lớp 11B1 - THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 

Dương Kinh 
 

016 Đỗ Tuấn Hưng Lớp 12A2 -  THPT Kiến An, quận Kiến An  

017 Nguyễn Việt Hùng 
Lớp 9D3 - THCS Lý Tự Trọng, quận Ngô 

Quyền 
Vượt cấp 

018 Nguyễn Minh Hùng 
Lớp 11B11 - THPT Ngô Quyền, quận Lê 

Chân 
 

 



(Bảng C - Khối Trung học phổ thông - Phòng thi số 2) 

SBD Tên Đơn vị Ghi chú 

019 Tạ Thị Lan Hương 
Lớp 10C10 - THPT Lý Thường Kiệt, huyện  

Thủy Nguyên 
 

020 Nguyễn Trung Kiên 
Lớp 11B1 - THPT Phạm Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên 
 

021 Trần Trung Kiên 
Lớp 11b2 - THPT Trần Hưng Đạo, huyện An 

Lão 
 

022 Nguyễn Tuấn Lâm 
Lớp 11A11 - THPT Thái Phiên, quận Ngô 

Quyền 
 

023 Nguyễn Chí Minh 
Lớp 11A12 - THPT Thái Phiên, quận Ngô 

Quyền 
 

024 Nguyễn Quang Minh Lớp 10C1 - THPT Lê Chân, quận Lê Chân  

025 Đinh Thế Minh 
Lớp 11B2 - THPT Ngô Quyền, quận Lê 

Chân 
 

026 Nguyễn Vũ Minh 
Lớp 10 Tin - THPT Chuyên Trần Phú, quận 

Hải An 
 

027 
Phạm Nguyễn Tố 

Minh 

Lớp 10A4 - THCS & THPT FPT, quận Hải 

An 
 

028 
Nguyễn Danh Nhật 

Nam 
Lớp 11B11 - THPT Lê Chân, quận Lê Chân  

029 Nguyễn An Ninh 
Lớp 11B1 - THPT Hồng Bàng, quận Hồng 

Bàng 
 

030 Đinh Tuấn Phong 
Lớp 11B1 - THPT Bạch Đằng, huyện Thủy 

Nguyên 
 

031 Lưu Công Phú Lớp 10C1 - THPT Đồ Sơn, quận Đồ Sơn  

032 Đào Minh Tâm 
Lớp 10 Toán - THPT Chuyên Trần Phú, quận 

Hải An 
 

033 Trần Văn Tuấn Lớp 10C1 - THPT Lê Chân, quận Lê Chân  

034 Phạm Ngọc Thiện 
Lớp 11B1 - THPT Lê Hồng Phong, quận 

Hồng Bàng 
 

035 Vũ Hải Thảo 
Lớp 11B3 - THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 

Dương Kinh 
 

036 Phạm Đức Thịnh 
Lớp 11B2 - THPT Kiến Thụy, huyện Kiến 

Thụy 
 



037 Lưu Phú Vinh 
Lớp 10 Tin - THPT Chuyên Trần Phú, quận 

Hải An 
 

 

  



(Bảng D2 - Thi sản phẩm sáng tạo THCS - Phòng thi số 2) 

Tên Đơn vị Ghi chú 

Diệp Hải Nam Lớp 5A7 - TH Nguyễn Tất Tố, quận Lê Chân  

 


